
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Số thập phân “Ba trăm bốn mươi hai phẩy không trăm linh tám” được viết là: 

(1 điểm) 

A. 342,08 B. 342,008 C. 3420,08 D. 342,8 

Câu 2: Chữ số 6 trong số thập phân 789,056 có giá trị là: (1 điểm) 

A. 
6

10
   B. 

6

100
  C. 

6

1000
  D. 

6

10000
 

Câu 3. Thương của 8,456 : 0,2 là: (1 điểm) 

A. 42,28 B. 4,228 C. 84,56 D. 845,6 

Câu 4. Một lớp học có 26 học sinh học sinh nam chiếm 50% số học sinh cả lớp. Số học sinh nam 

là: (1 điểm) 

A. 12 học sinh B. 13 học sinh C. 14 học sinh D. 15 học sinh 

Câu 5: Kết quả phép tính 14,546 x 100 = ?      (1 điểm) 

A. 14,546 B. 145,46 C. 1454,6 D. 14546 

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 6,8m = ……… dm (1 điểm) 

A. 6,08 B. 0,68 C. 680 D. 68 

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5tấn 262kg = ……… tấn (1 điểm) 

A. 52,62 B. 5,262 C. 526,2 D. 0,5262 

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 điểm) 

a) 27,38 × 4,8  b) 5,58 : 3,1 
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NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN: Toán 

THỜI GIAN: 40 phút 



Câu 9. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả. (1 điểm) 

12,3 : 10         12,3 x 0,1  234,5 x 100       234,5 : 0,01 

 

Câu 10. Một thanh gỗ dài 3,7 m. Bác thợ mộc cắt đi 4 đoạn, trong đó 1 đoạn dài 70 cm và 3 đoạn 

còn lại mỗi đoạn dài 40 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu mét? (1 điểm) 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




